
Mannanase Enzyme Powder cho ứng dụng detergent:
enzyme xử lý vết bẩn mannan trong giặt tẩy
Nhóm Nghiên cứu Enzymes.bio · Wellington, New Zealand · June 20, 2026

Mannanase Enzyme Powder For Detergent Applications là  chế  phẩm enzyme dạng bộ t
đượ c Enzymes.bio cung cấp cho cô ng thứ c giặ t tẩy nhằm hỗ  trợ  phân hủy các vết bẩn và  cặn
bám giàu mannan, đặ c biệ t là  guar gum, galactomannan và  các polysaccharide thự c vậ t có
tính tạo màng. Về  cơ chế , β-mannanase cắ t liên kết β-1,4-mannosidic trong mạch mannan, làm

giảm kích thướ c polymer để  cặn dễ  phân tán và  bị hệ  detergent cuố n trô i hơn [1]. Sản phẩm
đượ c bán trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg; CoA và  SDS đượ c cung cấp kèm theo khi đặ t hàng.

Mannanase Enzyme Powder trong detergent là gì?

Mannanase là  nhó m enzyme thủ y phâ n mannan, mộ t loạ i hemicellulose và  polysaccharide thự c vậ t có
mặ t trong nhiều nguyên liệ u tự  nhiên, phụ  gia là m đặ c và  sả n phẩ m tiêu dù ng. Trong bố i cả nh
detergent, “mannanase enzyme powder” khô ng đượ c dù ng như chấ t tẩy rử a độ c lậ p mà  là  mộ t thà nh
phầ n enzyme chứ c nă ng, bổ  sung khả  nă ng xử  lý  nhó m vế t bẩ n carbohydrate mà  protease, lipase hoặ c

amylase khô ng nhắ m tớ i trự c tiếp [2].

Mannanase Enzyme Powder For Detergent Applications do Enzymes.bio cung cấ p đượ c định vị cho
cô ng thứ c giặ t là , rử a chén và  là m sạ ch có  liên quan đến cặ n bẩ n dự a trên mannan. Enzymes.bio là  nhà
cung cấ p B2B bá n sả n phẩ m enzyme trự c tuyến, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t hay phò ng thí nghiệm phá t
triển enzyme; vì vậ y, cá ch hiểu phù  hợ p là  đây là  sả n phẩ m thương mạ i dù ng trong cô ng thứ c cô ng
nghiệ p, đi kèm tà i liệ u CoA và  SDS khi đặ t hà ng .

Trong thự c tế , nguồ n vế t bẩ n mannan có  thể  đến từ  nướ c số t, kem, thự c phẩ m chế  biến, đồ  uố ng có
chấ t ổ n định, mỹ  phẩ m hoặ c sả n phẩ m chă m só c cá  nhâ n chứ a gum thự c vậ t. Cá c thà nh phầ n như guar
gum và  galactomannan có  khả  nă ng tă ng độ  nhớ t, tạ o lớ p mà ng mỏ ng và  giữ  lạ i cá c thà nh phầ n bẩ n
khá c trên sợ i vả i hoặ c bề  mặ t cứ ng; do đó , việ c thủ y phâ n chú ng có  thể  giú p cô ng thứ c detergent hoạ t

độ ng hoà n chỉnh hơn [1].
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Vì sao mannan là vết bẩn khó xử lý trong giặt tẩy?

Nhiều hệ  detergent truyền thố ng đượ c tố i ưu cho ba nhó m vế t bẩ n quen thuộ c: protein, tinh bộ t và  dầ u
mỡ . Tuy nhiên, vế t bẩ n đờ i số ng thườ ng là  hỗ n hợ p phứ c tạ p: mộ t lớ p nướ c số t có  thể  chứ a protein,
lipid, tinh bộ t, sắ c tố , muố i khoá ng và  gum thự c vậ t cù ng lú c. Khi gum thự c vậ t tạ o mạ ng polymer trên
bề  mặ t vả i, nó  có  thể  “giữ ” cá c phầ n bẩ n khá c, khiến cả m giá c sạ ch và  độ  sá ng vả i khô ng cả i thiệ n tương

xứ ng dù  đã  có  surfactant và  chấ t kiềm [2].

Mannan và  galactomannan có  xương số ng carbohydrate dà i, thườ ng tạ o độ  nhớ t cao trong dung dịch
và  có  xu hướ ng bá m lạ i dướ i dạ ng mà ng mỏ ng khi khô  hoặ c khi bị giữ  trong khe sợ i. Nếu polymer cò n
nguyên vẹn, chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t có  thể  là m ướ t và  phâ n tá n mộ t phầ n nhưng khô ng nhấ t thiế t phá
vỡ  nhanh cấ u trú c mạ ch dà i; đây là  lý  do enzyme cắ t mạ ch như mannanase có  giá  trị trong hệ  giặ t tẩy

đa enzyme [1].

Vấ n đề  này cà ng đá ng chú  ý  trong xu hướ ng giặ t ở  nhiệ t độ  thấ p, thờ i gian ngắ n và  tiế t kiệm nướ c. Cá c
tà i liệ u về  enzyme giặ t tẩy lạ nh nhấ n mạ nh rằ ng enzyme có  thể  hỗ  trợ  hiệ u quả  là m sạ ch ở  điều kiệ n

tiế t kiệm nă ng lượ ng, miễn là  enzyme cò n ổ n định và  tương thích vớ i nền cô ng thứ c [3]. Vớ i mannanase,
lợ i ích khô ng nằ m ở  “tẩy mạ nh hơn” theo nghĩa oxy hó a, mà  ở  việ c chuyển mộ t polymer bá m dính
thà nh cá c đoạ n nhỏ  dễ  rờ i khỏ i bề  mặ t.

Figure 1. 구아검이나 로커스트콩검 같은 검 증점제는 끈적한 네트워크를 형성
해 혼합 잔여물이 섬유 표면에 달라붙게 할 수 있습니다.
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Cơ chế hoạt động của β-mannanase trong loại bỏ vết bẩn

Cắt liên kết β-1,4 trong xương sống mannan

β-mannanase là  enzyme thủ y phâ n liên kế t glycosidic trong mạ ch mannan, đặ c biệ t là  liên kế t β-1,4-
mannosidic tạ o nên xương số ng củ a nhiều polysaccharide chứ a mannose. Khi enzyme tiếp cậ n cơ chấ t,
vù ng xú c tá c định vị mộ t đoạ n mạ ch mannan, là m suy yếu liên kế t glycosidic và  xú c tá c phả n ứ ng thủ y

phâ n bằ ng nướ c, tạ o ra cá c manno-oligosaccharide ngắ n hơn [1].

Trong ngô n ngữ  cô ng thứ c detergent, phả n ứ ng này có  ba hệ  quả  kỹ  thuậ t. Thứ  nhấ t, độ  dà i mạ ch giả m,
là m suy yếu khả  nă ng tạ o mà ng và  tạ o nhớ t củ a cặ n. Thứ  hai, cá c đoạ n nhỏ  hơn dễ  đượ c pha nướ c,
surfactant và  lự c cơ họ c trong chu trình giặ t phâ n tá n hơn. Thứ  ba, khi mạ ng mannan bị phá  vỡ , cá c
phầ n bẩ n khá c bị mắ c kẹ t trong mạ ng polymer có  thể  trở  nên dễ  tiếp cậ n hơn vớ i protease, lipase,

amylase hoặ c chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t [2].

Điều quan trọ ng là  mannanase khô ng thay thế  hệ  detergent nền. Mộ t cô ng thứ c giặ t tẩy vẫ n cầ n
surfactant để  là m ướ t và  nhũ  hó a, chấ t xây dự ng để  kiểm soá t độ  cứ ng nướ c, hệ  kiểm soá t pH, chấ t
chố ng tá i bá m và  cá c thà nh phầ n ổ n định khá c. Mannanase chỉ bổ  sung mộ t hoạ t tính sinh họ c chuyên

biệ t: xử  lý  cặ n dự a trên mannan trong nhữ ng điều kiệ n mà  enzyme cò n hoạ t độ ng [4].

Từ polymer nhớt đến oligosaccharide dễ rửa trôi hơn

Guar gum và  cá c galactomannan tương tự  thườ ng đượ c dù ng trong thự c phẩ m và  sả n phẩ m tiêu dù ng
vì khả  nă ng tă ng độ  nhớ t ở  hà m lượ ng thấ p. Đặ c tính này hữ u ích trong sả n phẩ m gố c nhưng trở  thà nh
bấ t lợ i khi chú ng bá m lên vả i: lớ p polymer có  thể  là m bề  mặ t vả i xỉn mà u, giữ  sắ c tố  thự c phẩ m hoặ c
tạ o cả m giá c chưa sạ ch sau khi khô . Mannanase xử  lý  đú ng điểm yếu củ a loạ i cặ n này bằ ng cá ch cắ t

mạ ch polymer thay vì chỉ cố  kéo cặ n ra khỏ i sợ i bằ ng lự c rử a [1].

Trong nghiên cứ u về  β-mannanase bền nhiệ t và  bền kiềm cho ứ ng dụ ng loạ i bỏ  vế t bẩ n thự c phẩ m dự a
trên mannan, enzyme đượ c đá nh giá  trự c tiếp trong bố i cả nh stain removal, cho thấy hướ ng ứ ng dụ ng

detergent có  cơ sở  thự c nghiệm chứ  khô ng chỉ là  suy luậ n từ  sinh hó a cơ bả n [1]. Dù  hiệ u quả  trong
cô ng thứ c thương mạ i cụ  thể  cò n phụ  thuộ c và o nhiều yếu tố , bằ ng chứ ng này củ ng cố  vai trò  củ a
mannanase như enzyme xử  lý  nhó m vế t bẩ n gum thự c vậ t.
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Figure 2. 엔도-β-만난아제는 만난 골격 내부의 β-1,4-만노시드 결합을 절단해 긴
검 고분자를 더 짧고 분산되기 쉬운 조각으로 전환합니다.

Vai trò của mannanase trong hệ detergent đa enzyme

Mộ t hệ  enzyme giặ t tẩy hiệ n đạ i thườ ng khô ng dự a và o mộ t enzyme duy nhấ t. Protease hỗ  trợ  phâ n
giả i protein từ  má u, sữ a, trứ ng hoặ c mồ  hô i; amylase xử  lý  tinh bộ t từ  thự c phẩ m; lipase hỗ  trợ  thủ y
phâ n lipid; cellulase tá c độ ng lên vi sợ i cellulose để  cả i thiệ n ngoạ i quan vả i; cò n mannanase nhắ m và o
mannan, guar gum và  galactomannan. Cá ch phâ n vai này giú p cô ng thứ c bao phủ  phổ  vế t bẩ n rộ ng hơn

mà  khô ng phó ng đạ i chứ c nă ng củ a từ ng enzyme riêng lẻ  [5].

Thành phần
enzyme trong
detergent

Nhóm vết bẩn/cặn mục
tiêu

Cơ chế chính Vai trò bổ sung của mannanase

Protease
Protein từ thực phẩm, mồ
hôi, máu

Cắt liên kết peptide
trong protein

Mannanase có thể phá lớp gum giữ
protein, giúp protein dễ tiếp cận
hơn

Amylase
Tinh bột, nước sốt chứa
tinh bột

Thủy phân liên kết trong
polysaccharide glucose

Mannanase xử lý phần gum mannan
mà amylase không nhắm tới

Lipase
Dầu mỡ, bã nhờn, lipid
thực phẩm

Thủy phân ester trong
triglyceride

Khi mạng gum bị cắt, lipid bị giữ
trong lớp cặn có thể dễ phân tán
hơn
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Thành phần
enzyme trong
detergent

Nhóm vết bẩn/cặn mục
tiêu

Cơ chế chính Vai trò bổ sung của mannanase

Cellulase
Vi xơ cellulose, xù lông vải
cotton

Tác động lên cellulose bề
mặt

Mannanase không thay cellulase;
hai enzyme xử lý hai loại
polysaccharide khác nhau

Mannanase
Guar gum, galactomannan,
cặn thực vật giàu mannan

Cắt liên kết β-1,4 trong
mạch mannan

Bổ sung khả năng loại bỏ vết bẩn
carbohydrate tạo nhớt/tạo màng

Bả ng trên cho thấy mannanase có  vị trí rấ t cụ  thể : nó  lấ p khoả ng trố ng giữ a cá c enzyme phổ  biến trong
detergent. Nếu chỉ dù ng protease, amylase và  lipase, cô ng thứ c có  thể  xử  lý  tố t nhiều thà nh phầ n thự c
phẩ m nhưng vẫ n bỏ  só t phầ n gum thự c vậ t đó ng vai trò  “keo” giữ  cặ n. Nghiên cứ u chuyên biệ t về  chứ c
nă ng mannanase trong loạ i bỏ  vế t bẩ n đã  mô  tả  enzyme này như mộ t cô ng cụ  giả i quyế t nhó m stain

dự a trên mannan, đặ c biệ t khi kế t hợ p vớ i hệ  detergent phù  hợ p [2].

Sự  phố i hợ p enzyme cũ ng đặ t ra yêu cầ u về  ổ n định cô ng thứ c. Enzyme là  protein nên có  thể  bị ả nh
hưở ng bở i chấ t tạ o phứ c, pH, nướ c tự  do, chấ t oxy hó a, chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t, chấ t bả o quả n và  nhiệ t
độ  bả o quả n. Nghiên cứ u về  độ  ổ n định củ a protease và  amylase trong mô i trườ ng chấ t tạ o phứ c dù ng
cho nướ c giặ t cho thấy đặ c tính củ a chelator có  thể  liên quan đến độ  ổ n định enzyme trong detergent

lỏ ng; nguyên tắ c này cũ ng hữ u ích khi suy nghĩ về  mannanase trong ma trậ n cô ng thứ c phứ c tạ p [4].

Điều kiện công thức ảnh hưởng đến hiệu quả mannanase

pH, nhiệt độ và thời gian tiếp xúc

Cá c detergent giặ t là  thườ ng hoạ t độ ng trong mô i trườ ng từ  trung tính đến kiềm, trong khi rử a chén và
là m sạ ch cô ng nghiệ p có  thể  gặ p pH cao hơn tù y loạ i sả n phẩ m. Vì vậ y, mannanase dù ng cho detergent
cầ n duy trì hoạ t tính và  độ  ổ n định phù  hợ p vớ i nền cô ng thứ c thự c tế , đặ c biệ t khi tiếp xú c đồ ng thờ i
vớ i surfactant, chấ t xây dự ng và  cá c phụ  gia khá c. Nghiên cứ u về  β-mannanase bền nhiệ t và  bền kiềm
nhấ n mạ nh rằ ng tính ổ n định kiềm là  mộ t tiêu chí quan trọ ng khi hướ ng đến ứ ng dụ ng loạ i bỏ  vế t bẩ n

trong detergent [1].

Nhiệ t độ  cũ ng ả nh hưở ng kép đến hiệ u quả . Nhiệ t cao có  thể  tă ng tố c độ  phả n ứ ng và  hỗ  trợ  hò a tan
cặ n, nhưng cũ ng có  thể  là m enzyme mấ t cấ u trú c nếu vượ t quá  giớ i hạ n ổ n định. Ngượ c lạ i, giặ t lạ nh
tiế t kiệm nă ng lượ ng nhưng là m chậ m nhiều quá  trình hó a lý ; do đó , enzyme hoạ t độ ng tố t ở  nhiệ t độ

thấ p đượ c quan tâ m như phụ  gia detergent thâ n thiệ n hơn vớ i tiêu thụ  nă ng lượ ng [3].
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Thờ i gian tiếp xú c là  yếu tố  thườ ng bị đá nh giá  thấ p. Enzyme cầ n thờ i gian để  khuế ch tá n đến cơ chấ t,
gắ n và o mạ ch polymer và  xú c tá c đủ  số  lầ n cắ t mạ ch để  tạ o thay đổ i quan sá t đượ c. Trong chu trình
giặ t ngắ n, hiệ u quả  củ a mannanase phụ  thuộ c nhiều hơn và o khả  nă ng tiếp cậ n vế t bẩ n, mứ c phâ n tá n

ban đầ u củ a cặ n và  sự  tương thích vớ i cá c thà nh phầ n là m sạ ch khá c [6].

Figure 3. 각기 다른 세제 효소는 서로 다른 얼룩 화학 성분에 작용하며, 만난아

제는 프로테아제, 아밀라아제, 리파아제 또는 셀룰라아제를 대체하기보다는
만난이 풍부한 검 결합제에 대한 제거 범위를 보완합니다.

Tương thích với surfactant, chất tạo phức và hệ oxy hóa

Surfactant giú p là m ướ t vả i, giả m sứ c că ng bề  mặ t, nhũ  hó a dầ u và  phâ n tá n cặ n. Tuy nhiên, mộ t số
surfactant hoặ c tổ  hợ p surfactant có  thể  ả nh hưở ng đến cấ u trú c protein enzyme, đặ c biệ t trong sả n
phẩ m lỏ ng có  thờ i gian bả o quả n dà i. Vì vậ y, mannanase trong detergent cầ n đượ c xem xé t như mộ t

phầ n củ a ma trậ n cô ng thứ c, khô ng phả i phụ  gia rờ i rạ c chỉ cầ n “thêm và o là  hoạ t độ ng” [4].

Chấ t tạ o phứ c đượ c dù ng để  kiểm soá t ion kim loạ i và  độ  cứ ng nướ c, qua đó  cả i thiệ n hiệ u quả
surfactant và  ngă n kế t tủ a. Mặ t khá c, chelator có  thể  ả nh hưở ng đến enzyme nếu enzyme phụ  thuộ c
và o ion kim loạ i cho ổ n định cấ u trú c hoặ c nếu ma trậ n cô ng thứ c thay đổ i câ n bằ ng ion. Cô ng trình về
protease và  amylase trong mô i trườ ng chelator cho thấy mố i quan hệ  giữ a tính chấ t chelator và  độ  ổ n

định enzyme là  vấ n đề  thự c tế  trong detergent lỏ ng [4].

Hệ  oxy hó a và  tẩy trắ ng, chẳ ng hạ n peroxide hoặ c chấ t hoạ t hó a tẩy trắ ng, có  thể  xử  lý  sắ c tố  và  vế t bẩ n
mà u nhưng cũ ng có  nguy cơ oxy hó a amino acid nhạy cả m trong protein enzyme. Nghiên cứ u về  xú c
tá c tẩy trắ ng trong sả n phẩ m giặ t tẩy cho thấy hệ  bleaching là  mộ t phầ n hó a họ c quan trọ ng củ a
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detergent hiệ n đạ i; khi kế t hợ p vớ i enzyme, cầ n câ n bằ ng giữ a hiệ u quả  oxy hó a và  duy trì hoạ t tính

sinh họ c trong sả n phẩ m [7].

Ứng dụng thực tế của Mannanase Enzyme Powder For Detergent Applications

Bột giặt và nước giặt

Trong bộ t giặ t và  nướ c giặ t, mannanase phù  hợ p vớ i mụ c tiêu xử  lý  vế t bẩ n từ  thự c phẩ m chế  biến,
nướ c số t, kem, đồ  uố ng có  chấ t ổ n định hoặ c cặ n mỹ  phẩ m chứ a gum thự c vậ t. Khi vế t bẩ n chứ a guar
gum hoặ c galactomannan, enzyme có  thể  cắ t mạ ng polymer là m cặ n bớ t dai và  bớ t bá m, từ  đó  hỗ  trợ

surfactant và  lự c cơ họ c loạ i bỏ  phầ n cò n lạ i [2].

Đố i vớ i nướ c giặ t, thá ch thứ c lớ n hơn thườ ng nằ m ở  ổ n định dà i hạ n vì enzyme tiếp xú c lâ u vớ i nướ c,
surfactant, chấ t bả o quả n và  cá c phụ  gia hò a tan. Do đó , mannanase trong nướ c giặ t cầ n đượ c đá nh giá
trong bố i cả nh toà n bộ  nền cô ng thứ c, đặ c biệ t nếu cô ng thứ c có  pH kiềm, chelator mạ nh hoặ c thà nh
phầ n oxy hó a. Đây là  nguyên tắ c chung củ a enzyme detergent lỏ ng, đượ c minh họ a rõ  trong cá c nghiên

cứ u về  ổ n định enzyme trướ c chelator [4].

Figure 4. 계면활성제는 오염물을 적시고 유화할 수 있지만, 만난아제는 공유 결
합 사슬을 절단해 검 구조 자체를 약화시킵니다.

Trong bộ t giặ t, hà m lượ ng nướ c thấ p có  thể  thuậ n lợ i hơn cho ổ n định bả o quả n, nhưng enzyme dạ ng
bộ t vẫ n cầ n đượ c bả o vệ  khỏ i ẩ m, nhiệ t và  bụ i phá t tá n trong thao tá c. Vớ i sả n phẩ m enzyme dạ ng bộ t,
cá ch bả o quả n kín, khô  má t và  hạ n chế  tiếp xú c khô ng cầ n thiế t là  quan trọ ng để  duy trì tính ổ n định

cũ ng như an toà n thao tá c [8].

enzymes.bio  ·  Enzymes.bio Research Team Page 7 of 13



Detergent rửa chén và làm sạch bề mặt

Trong rử a chén, cặ n thự c phẩ m có  chấ t là m đặ c có  thể  tạ o mà ng trơn trên bề  mặ t thủ y tinh, sứ , nhự a
hoặ c thép khô ng gỉ. Nếu mà ng này chứ a mannan hoặ c galactomannan, mannanase có  thể  là m giả m tính
toà n vẹn củ a lớ p polymer, giú p quá  trình rử a cuố n trô i cặ n dễ  hơn. Cơ chế  này đặ c biệ t phù  hợ p vớ i vế t

bẩ n từ  nướ c số t, sữ a trá ng miệ ng, kem, sả n phẩ m ă n liền và  cá c hệ  thự c phẩ m có  gum thự c vậ t [1].

Trong là m sạ ch bề  mặ t, mannanase khô ng thay thế  chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t, dung mô i hoặ c kiềm mà
đó ng vai trò  sinh họ c bổ  sung. Vớ i bề  mặ t cứ ng, lự c cơ họ c và  thờ i gian ngâ m thườ ng khá c giặ t vả i;
enzyme chỉ phá t huy khi có  đủ  nướ c, tiếp xú c vớ i cơ chấ t và  khô ng bị bấ t hoạ t bở i cá c thà nh phầ n quá
khắ c nghiệ t. Vì vậ y, lợ i ích thự c tế  cầ n đượ c hiểu theo hướ ng “hỗ  trợ  phá  cặ n mannan” thay vì “tẩy sạ ch

mọ i loạ i bá m bẩ n” [2].

Giặt là công nghiệp và xử lý tải bẩn phức tạp

Giặ t là  cô ng nghiệ p thườ ng xử  lý  khố i lượ ng lớ n khă n, đồ ng phụ c, đồ  vả i khá ch sạ n, nhà  hà ng hoặ c cơ
sở  chă m só c. Tả i bẩ n ở  cá c mô i trườ ng này có  thể  lặ p lạ i nhiều lầ n và  chứ a hỗ n hợ p thự c phẩ m, dầ u,
protein, bã  nhờ n, mỹ  phẩ m và  chấ t là m đặ c. Trong bố i cả nh đó , mannanase có  thể  là  mộ t phầ n củ a hệ

enzyme nhằ m giả m tích lũ y cặ n gum thự c vậ t trên sợ i vả i theo chu kỳ  giặ t [9].

Cá c tà i liệ u về  vệ  sinh giặ t là  nhấ n mạ nh rằ ng “sạ ch” khô ng chỉ là  ngoạ i quan; trong mộ t số  bố i cả nh,
quy trình giặ t cò n liên quan đến vệ  sinh, kiểm soá t vi sinh và  quả n lý  rủ i ro tiếp xú c. Mannanase khô ng
phả i enzyme khử  trù ng và  khô ng nên đượ c mô  tả  như thà nh phầ n đả m bả o vệ  sinh vi sinh, nhưng nó

có  thể  hỗ  trợ  phầ n là m sạ ch vậ t lý  bằ ng cá ch xử  lý  lớ p cặ n carbohydrate cả n trở  quá  trình rử a [10].

Trong cô ng thứ c giặ t cô ng nghiệ p, điều kiệ n vậ n hà nh như nhiệ t độ , thờ i gian, độ  kiềm, tỷ  lệ  nướ c, mứ c
tả i và  lự c cơ họ c thườ ng đượ c kiểm soá t chặ t hơn giặ t gia dụ ng. Điều này tạ o cơ hộ i tố i ưu hó a vai trò
củ a enzyme, nhưng cũ ng yêu cầ u nhìn nhậ n mannanase như mộ t biến số  trong toà n hệ  thố ng, khô ng

phả i mộ t thà nh phầ n có  hiệ u quả  cố  định trong mọ i chu trình [6].
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Figure 5. 세탁 과정에서 물이 검 얼룩을 수화시키고, 만난아제가 접근 가능한
영역으로 확산되며, 고분자 사슬이 절단되고, 세제 시스템이 느슨해진 잔여물

을 분산시킵니다.

Lợi ích kỹ thuật khi bổ sung mannanase vào detergent

Lợ i ích đầ u tiên là  mở  rộ ng phổ  vế t bẩ n củ a cô ng thứ c. Nếu cô ng thứ c đã  có  protease, amylase và
lipase, việ c bổ  sung mannanase giú p bao phủ  thêm nhó m cặ n gum thự c vậ t già u mannose. Đây là  lợ i ích

rấ t cụ  thể , vì mannanase nhắ m và o liên kế t và  cấ u trú c cơ chấ t khá c vớ i protein, lipid hoặ c tinh bộ t [2].

Lợ i ích thứ  hai là  hỗ  trợ  là m sạ ch ở  điều kiệ n nhẹ  hơn. Enzyme nó i chung đượ c quan tâ m trong
detergent vì có  thể  xú c tá c phả n ứ ng chọ n lọ c ở  điều kiệ n nướ c, nhiệ t độ  và  pH tương đố i ô n hò a hơn
so vớ i mộ t số  giả i phá p hó a họ c khắ c nghiệ t. Tà i liệ u về  enzyme hoạ t độ ng lạ nh cho thấy hướ ng phá t
triển phụ  gia detergent thâ n thiệ n nă ng lượ ng phụ  thuộ c nhiều và o khả  nă ng enzyme duy trì hoạ t tính

trong điều kiệ n giặ t thự c tế  [3].

Lợ i ích thứ  ba là  cả i thiệ n khả  nă ng phâ n tá n cặ n phứ c hợ p. Mộ t vế t bẩ n thự c phẩ m có  gum khô ng chỉ
gồ m mannan; nó  có  thể  bọ c hoặ c giữ  cá c thà nh phầ n khá c. Khi mannanase cắ t mạ ng gum, cấ u trú c cặ n
có  thể  trở  nên lỏ ng lẻo hơn, giú p surfactant, protease, lipase hoặ c amylase tiếp cậ n phầ n bẩ n tương

ứ ng tố t hơn [1].

Lợ i ích thứ  tư là  hỗ  trợ  ngoạ i quan vả i khi cặ n polymer gây xỉn mà u hoặ c cả m giá c thô  dính. Dù
mannanase khô ng phả i chấ t là m trắ ng quang họ c hay chấ t tẩy oxy hó a, việ c loạ i bỏ  lớ p mà ng
carbohydrate có  thể  giú p bề  mặ t vả i phả n xạ  á nh sá ng tố t hơn và  giả m cả m giá c tồ n dư sau giặ t trong

cá c trườ ng hợ p cặ n mannan là  nguyên nhâ n đá ng kể  [2].
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Giới hạn cần diễn đạt đúng

Mannanase chỉ có  ý  nghĩa khi vế t bẩ n hoặ c cặ n có  thà nh phầ n mannan, galactomannan hoặ c
polysaccharide liên quan. Nếu tả i bẩ n chủ  yếu là  dầ u khoá ng, sắ c tố  oxy hó a, cặ n vô  cơ hoặ c protein
khô ng bị mạ ng gum giữ  lạ i, mannanase có  thể  khô ng tạ o khá c biệ t đá ng kể . Đây là  lý  do nên xem

enzyme này như thà nh phầ n chuyên biệ t trong hệ  detergent đa cơ chế  [2].

Mannanase cũ ng khô ng phả i chấ t tẩy trắ ng. Nó  khô ng phá  mà u bằ ng cơ chế  oxy hó a như hệ  bleaching
và  khô ng đượ c dù ng để  thay thế  chấ t tẩy vế t mà u. Vớ i cá c vế t bẩ n chứ a sắ c tố , enzyme chỉ hỗ  trợ  nếu
sắ c tố  bị giữ  trong ma trậ n mannan; phầ n mà u cò n lạ i vẫ n có  thể  cầ n surfactant, chấ t oxy hó a hoặ c cơ

chế  là m sạ ch khá c tù y cô ng thứ c [7].

Figure 6. 만난아제는 검으로 점도를 높인 식품이나 퍼스널 케어 제품 잔여물이

직물, 접시, 식기 또는 단단한 표면에 끈적한 막을 형성하는 모든 곳에서 유용
합니다.

Ngoà i ra, hiệ u quả  cuố i cù ng phụ  thuộ c và o độ  ổ n định trong sả n phẩ m thà nh phẩ m và  điều kiệ n sử
dụ ng. Enzyme có  thể  mấ t hoạ t tính nếu bị biến tính bở i pH, nhiệ t, thà nh phầ n oxy hó a, chấ t bả o quả n
khô ng tương thích hoặ c điều kiệ n bả o quả n khô ng phù  hợ p. Nhữ ng biến số  này là  đặ c điểm chung củ a

enzyme trong detergent và  cầ n đượ c quả n lý  ở  cấ p cô ng thứ c [4].

An toàn thao tác và bảo quản enzyme dạng bột

Enzyme cô ng nghiệ p là  protein có  hoạ t tính sinh họ c; ở  dạ ng bộ t, nguy cơ đá ng chú  ý  là  phá t tá n bụ i và
hít phả i aerosol enzyme trong quá  trình thao tá c. Tà i liệ u về  kiểm soá t hen nghề  nghiệ p và  dị ứ ng trong
ngà nh detergent cho thấy phơi nhiễm enzyme qua đườ ng hô  hấ p từ ng là  vấ n đề  quan trọ ng, và  ngà nh
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đã  phả i á p dụ ng cá c biệ n phá p kiểm soá t để  giả m bụ i, giả m tiếp xú c và  cả i thiệ n an toà n là m việ c [8].

Vì vậ y, khi thao tá c Mannanase Enzyme Powder, cầ n hạ n chế  tạ o bụ i, trá nh hít trự c tiếp, trá nh tiếp xú c
khô ng cầ n thiế t vớ i mắ t và  da, đồ ng thờ i tuâ n thủ  SDS đi kèm đơn hà ng. Đây khô ng phả i vì mannanase
là  hó a chấ t ă n mò n, mà  vì enzyme dạ ng bộ t có  thể  gây mẫ n cả m hô  hấ p ở  ngườ i nhạy cả m nếu phơi

nhiễm lặ p lạ i hoặ c khô ng kiểm soá t [8].

Về  bả o quả n, enzyme dạ ng bộ t nên đượ c giữ  trong bao bì kín, nơi khô , má t, trá nh á nh sá ng trự c tiếp và
trá nh ẩ m. Độ  ẩ m có  thể  thú c đẩy biến tính, vó n cụ c hoặ c là m tă ng nguy cơ suy giả m hoạ t tính theo thờ i
gian; nhiệ t độ  cao cũ ng có  thể  ả nh hưở ng đến cấ u trú c protein. Nhữ ng nguyên tắ c này phù  hợ p vớ i

hiểu biế t chung về  ổ n định enzyme cô ng nghiệ p trong điều kiệ n bả o quả n và  ứ ng dụ ng [11].

Thông tin cung ứng từ Enzymes.bio

Mannanase Enzyme Powder For Detergent Applications đượ c Enzymes.bio cung cấ p trự c tuyến theo
đơn vị 1 kg. Enzymes.bio đó ng vai trò  nhà  cung cấ p B2B củ a chế  phẩ m enzyme, khô ng phả i nhà  sả n
xuấ t enzyme hay đơn vị phò ng thí nghiệm; vì vậ y, tà i liệ u kỹ  thuậ t nên tậ p trung và o chứ c nă ng ứ ng
dụ ng, cơ chế  và  phạ m vi sử  dụ ng thay vì mô  tả  nă ng lự c sả n xuấ t .

Figure 7. 만난아제는 일반적인 수성 세척 조건에서 촉매적 가수분해를 통해 검
얼룩을 표적으로 제거하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

CoA và  SDS đượ c cung cấ p kèm theo khi đặ t hà ng. CoA hỗ  trợ  hồ  sơ chấ t lượ ng củ a lô  hà ng, cò n SDS
cung cấ p thô ng tin an toà n cầ n thiế t cho lưu trữ , thao tá c và  quả n lý  rủ i ro tạ i cơ sở  sử  dụ ng. Vớ i
enzyme dạ ng bộ t cho detergent, hai tà i liệ u này đặ c biệ t hữ u ích cho nhó m cô ng thứ c, vậ n hà nh và  an
toà n lao độ ng.
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Điểm quan trọ ng khi đá nh giá  sả n phẩ m là  hiểu đú ng vai trò  cô ng nghệ : mannanase là  enzyme xử  lý
cặ n mannan, khô ng phả i phụ  gia “đa nă ng” cho mọ i vế t bẩ n. Khi đượ c dù ng trong cô ng thứ c có
surfactant, điều kiệ n pH phù  hợ p, độ  ổ n định đượ c kiểm soá t và  có  sự  phố i hợ p hợ p lý  vớ i cá c enzyme

khá c, mannanase có  thể  giú p nâ ng hiệ u quả  xử  lý  cá c vế t bẩ n chứ a gum thự c vậ t [1].

Kết luận: khi nào mannanase là lựa chọn có giá trị cho detergent?

Mannanase Enzyme Powder cho ứ ng dụ ng detergent có  giá  trị rõ  nhấ t trong cá c cô ng thứ c cầ n xử  lý
vế t bẩ n từ  guar gum, galactomannan và  cá c polysaccharide thự c vậ t tạ o nhớ t hoặ c tạ o mà ng. Cơ sở
khoa họ c củ a ứ ng dụ ng này nằ m ở  khả  nă ng β-mannanase thủ y phâ n liên kế t β-1,4 trong mạ ch

mannan, chuyển polymer lớ n thà nh cá c đoạ n nhỏ  dễ  phâ n tá n hơn trong mô i trườ ng giặ t rử a [1].

Trong hệ  detergent đa enzyme, mannanase bổ  sung mộ t chứ c nă ng mà  protease, lipase và  amylase
khô ng bao phủ  đầy đủ . Nó  khô ng thay thế  surfactant, chấ t tẩy trắ ng hay cá c enzyme khá c, nhưng có  thể
là m cô ng thứ c hoà n chỉnh hơn khi tả i bẩ n thự c tế  chứ a thà nh phầ n gum thự c vậ t. Cá ch diễn đạ t chính
xá c nhấ t là : mannanase hỗ  trợ  loạ i bỏ  cặ n bẩ n dự a trên mannan, đặ c biệ t trong cá c cô ng thứ c giặ t là ,

rử a chén và  là m sạ ch có  phổ  vế t bẩ n phứ c tạ p [2].

Vớ i Enzymes.bio, sả n phẩ m đượ c cung cấ p cho khá ch hà ng B2B theo đơn vị 1 kg và  đi kèm CoA, SDS
khi đặ t hà ng. Khi đượ c lưu trữ  khô  má t, thao tá c có  kiểm soá t bụ i và  sử  dụ ng trong nền cô ng thứ c
tương thích, mannanase là  mộ t thà nh phầ n enzyme chuyên biệ t, có  cơ chế  rõ  rà ng và  phù  hợ p vớ i xu

hướ ng detergent hiệ u quả  hơn trong điều kiệ n giặ t tẩy hiệ n đạ i [3].

Đặt mua Mannanase Enzyme Powder For Detergent Applications trực tuyến
Bá n theo đơn vị 1 kg, có  sẵ n trong kho và  sẵ n sà ng giao hà ng. Đặ t mua trự c tiế p trê n cử a hà ng
củ a chú ng tô i — thanh toá n trự c tuyế n và  chú ng tô i sẽ  xử  lý  đơn hà ng. Mỗ i đơn hà ng đề u kè m
Chứ ng nhậ n Phâ n tích và  Bả ng Dữ  liệ u An toà n.

Mua Mannanase Enzyme Powder For Detergent Applications →
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